
1 17DS2018 Giáp Thị Ngọc Anh 01/05/1993 Lâm Đồng Nữ m 7.0 7.7 7.4 7.5

2 17DS2019 Nguyễn Thị Kim Chi 03/02/1991 Thanh Hóa Nữ 6.5 6.0 6.7 6.4 7.0

3 17DS2021 K' Duyên 15/08/1993 Lâm Đồng Nữ m 6.0 6.3 6.2 6.6

4 17DS2025 Lê Thị Thanh Hương 21/01/1994 Quảng Ngãi Nữ 7.5 6.0 7.0 6.8 6.8

5 17DS2026 Trần Thị Lam 06/07/1988 Hà Tĩnh Nữ m 7.0 7.0 7.0 7.2

6 17DS2027 Đỗ Thị Lan 20/12/1973 Thanh Hóa Nữ 5.5 5.0 6.7 5.7 6.6

7 17DS2028 Bùi Thị Bích Liên 23/05/1990 Khánh hòa Nữ m 6.0 7.3 6.7 7.3

8 17DS2029 Nguyễn Thị Linh 10/03/1982 Nam Đinh Nữ 5.5 6.0 7.7 6.4 7.3

9 17DS2030 Phạm Thúy Ngọc 18/06/1994 Thái Nguyên Nữ m 5.0 8.3 6.7 7.5

10 17DS2031 Dương Thị Công Phú 09/01/1990 Lâm Đồng Nữ 6.0 7.0 7.0 6.7 7.3

11 17DS2033 Giáp Thị Ngọc Phượng 20/01/1985 Đồng Nai Nữ m 7.0 7.7 7.4 7.4

12 17DS2035 Dương Thị Phương Thanh 05/02/1991 Bình Thuận Nữ m 6.0 6.0 6.0 6.5

13 17DS2037 Nguyễn Thị Thạnh 02/09/1989 Lâm Đồng Nữ m 6.0 8.0 7.0 7.6

14 17DS2038 Nguyễn Thị Thu Thủy 12/11/1983 Vĩnh Phúc Nữ 8.5 7.0 7.0 7.5 7.3

15 17DS2040 Nguyễn Thị Hồng 10/10/1966 Lâm Đồng Nữ 8.5 7.0 8.0 7.8 7.6

16 17DS2042 Cái Thị Mỹ Ánh 07/02/1960 Huế Nữ 6.0 6.0 6.3 6.1 6.6

17 17DS2043 Ngô Văn Thiện 01/02/1974 Nam Định Nam 8.5 7.0 7.3 7.6 7.3

18 16DS2047 K' Dọp 01/10/1990 Lâm Đồng Nữ 7.0 6.0 7.0 6.7 6.6

*Ghi chú: Học sinh có thắc mắc về kết quả thi, 
làm đơn gửi về phòng Đào tạo trước ngày 09/04/2019
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Danh sách này có: 18 học sinh.


